
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Dữ liệu lớn

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015-DLL.LW7_HK1B.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

12/05/2001AnhSầm Quốc30011905941

HP02/09/2001DũngLê Văn30011905342

HP01/10/2000HiếuLê Minh30011903053

26/08/1997HiếuNgô Võ Cúc30011901194

09/06/2001HuyLê Gia30011904895

13/08/2000LamPhạm Gia Nhật30011901416

15/07/2001NhânPhan Hữu30011903467

HP08/12/1997NhiNguyễn Thị Liên30011900988

HP06/01/2001NhưTrần Thị Quỳnh30011902489

26/01/2001PhongHồ Thanh300119022010

30/09/2001PhúcHuỳnh Duy300119011011

HP21/11/2001QuangTạ Nhựt300119031212

13/10/2001SơnTrần Đình300119028013

07/03/2000TàiLê Tấn300118058814

18/12/2000TàiLương Tấn300119032315

12/01/2001TàiPhan  Tuấn300119021116

HP08/02/1997TháiNguyễn Hồng300119009617

23/01/2001ThanhTriệu Nhiệt300119030118

16/04/2001ThànhNguyễn Quang300119032619

HP23/09/1997ThôngVăn Minh300119064720

16/10/2001ThyPhan Minh300119020321

11/04/2001TínHoàng Trung300119017222

18/11/2001ToànLê Bảo300119034323

13/04/2001ToànVõ Văn300119034924

HP20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001225

24/04/2001TuấnNguyễn Văn300119017326

22/10/1998TùngĐoàn Quang Thanh300119039327

17/10/2001TựuLê Thành300119022328

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

28

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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